
ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

15 Lê Thụy Đoan Trang Sáu Sáng 22-08-2025 19-09-2025 1 3 3 A.201

60 Lê Thụy Đoan Trang Hai Chiều 25-08-2025 17-11-2025 7 11 5 B.603

30 Hà Mỹ Trinh Ba Sáng 19-08-2025 28-10-2025 1 3 3 A.301

60 Hà Mỹ Trinh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025 7 11 5 B.403

5 Hà Mỹ Trinh

30 Dương Hiển Thuận Sáu Sáng 22-08-2025 24-10-2025 4 6 3 A.201

30 Dương Hiển Thuận Tư Sáng 27-08-2025 29-10-2025 1 3 3 B.402

30

30

30

15

15 Lê Thụy Đoan Trang Sáu Sáng 22-08-2025 19-09-2025 1 3 3 A.201

60 Đồng Văn Lưu Bảy Chiều 23-08-2025 08-11-2025 7 11 5 B.602

30 Hà Mỹ Trinh Ba Sáng 19-08-2025 28-10-2025 1 3 3 A.301

60 Hà Mỹ Trinh Tư Chiều 20-08-2025 05-11-2025 7 11 5 B.404

5 Hà Mỹ Trinh

30 Dương Hiển Thuận Sáu Sáng 22-08-2025 24-10-2025 4 6 3 A.201

30 Dương Hiển Thuận Tư Sáng 27-08-2025 29-10-2025 4 6 3 B.402

30

30

30

15

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

5 5 A.201

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Minh Năm Sáng 21-08-2025 16-10-2025 1

7 11 5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N2
Ngô Trọng

Trần Xuân Thịnh Hai Chiều 18-08-2025 10-11-2025

Cấu trúc máy tính 3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25CT4

4 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N2

C
D

2
5

C
T

4

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

2 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26

_CD25CT4
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501002

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT4

Ba5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 7 11

11 5 Trệt B7

5 A.201
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N1
Ngô Trọng Minh

Thịnh Sáu ChiềuTrần Xuân 22-08-2025 07-11-2025

21-10-2025Chiều 19-08-2025

4 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N1

MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26

_CD25CT3
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25CT3

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2025-2026_HK1_CD25. Đợt 3

(Thực hiện từ 18/8/2025 – 16/11/2025)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT3

C
D

2
5

C
T

3

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

2

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----



ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
P

h
ò

n
g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT3

C
D

2
5

C
T

3

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Đình Hoàng Tư Chiều 20-08-2025 05-11-2025 7 11 5 B.603

30 Huỳnh Luân Tư Sáng 20-08-2025 22-10-2025 1 3 3 A.201

60 Huỳnh Luân Sáu Sáng 22-08-2025 07-11-2025 1 5 5 B.403

5 Huỳnh Luân

30 Ngô Bá Thành Hai Sáng 18-08-2025 27-10-2025 1 3 3 A.301

30 Ngô Bá Thành Năm Chiều 21-08-2025 23-10-2025 7 9 3 B.402

30

30

30

15

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Đình Hoàng Ba Chiều 19-08-2025 11-11-2025 7 11 5 B.603

30 Huỳnh Luân Tư Sáng 20-08-2025 22-10-2025 1 3 3 A.201

60 Đồng Văn Lưu Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5 B.403

5 Đồng Văn Lưu

30 Ngô Bá Thành Hai Sáng 18-08-2025 27-10-2025 1 3 3 A.301

30 Ngô Bá Thành Năm Chiều 21-08-2025 23-10-2025 10 12 3 B.402

30

30

30

15

15 Dương Quang Huy Hai Sáng 18-08-2025 22-09-2025 1 3 3 A.201

60 Dương Quang Huy Ba Chiều 19-08-2025 11-11-2025 7 11 5 B.602

30 Hà Mỹ Trinh Ba Sáng 19-08-2025 28-10-2025 4 6 3 A.201

60 Hà Mỹ Trinh Năm Sáng 21-08-2025 06-11-2025 1 5 5 B.404

5 Hà Mỹ Trinh

30 Hà Mỹ Trinh Hai Chiều 18-08-2025 27-10-2025 7 9 3 A.201

30 Hà Mỹ Trinh Sáu Chiều 22-08-2025 24-10-2025 7 9 3 B.402

30
30
30
15

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

5 5 A.401

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Minh Tư Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1

7 11 5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng

Trần Xuân Thịnh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025

Cấu trúc máy tính 3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25TW.TM.CM

4 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4

C
D

2
5

T
M

3

T
ru

y
ền

 th
ô

n
g

 m
ạ

n
g

 m
á

y
 tín

h

2 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26

_CD25TW.TM
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501002

11

5 5 A.201

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT2.TW.TM

Minh

Trần Xuân Thịnh

Sáng 21-08-2025 16-10-2025 1

7

Năm

3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25LM

5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N2
Ngô Trọng

MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N2

C
D

2
5

L
M

3

Hai Chiều 18-08-2025 10-11-2025

Cấu trúc máy tính

L
ậ

p
 trìn

h
 m

á
y

 tín
h

2 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26

_CD25LM
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501002

4

5 A.201

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25LM

Minh Ba Chiều 19-08-2025 21-10-2025 7

7 11

11

5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N1
Ngô Trọng

Trần Xuân Thịnh Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025

3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25CT5

4 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N1

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

2 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26

_CD25CT5
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501002 Cấu trúc máy tính

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT5

C
D

2
5

C
T

5



ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
P

h
ò

n
g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT3

C
D

2
5

C
T

3

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

15 Dương Quang Huy Hai Sáng 18-08-2025 22-09-2025 1 3 3 A.201

60 Dương Quang Huy Ba Chiều 19-08-2025 11-11-2025 7 11 5 B.602

30 Hà Mỹ Trinh Ba Sáng 19-08-2025 28-10-2025 4 6 3 A.201

60 Hà Mỹ Trinh Năm Sáng 21-08-2025 06-11-2025 1 5 5 B.404

5 Hà Mỹ Trinh

30 Hà Mỹ Trinh Hai Chiều 18-08-2025 27-10-2025 7 9 3 A.201

30 Hà Mỹ Trinh Sáu Chiều 22-08-2025 24-10-2025 7 9 3 B.402

30

30

30

15

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 4 6 3 A.301

60 Đồng Văn Lưu Tư Chiều 20-08-2025 05-11-2025 7 11 5 B.602

30

30

30

15

30 Ba Chiều 16-09-2025 28-10-2025 7 11 5 A.304

30 Sáu Sáng 19-09-2025 24-10-2025 1 5 5 B.103

30 Hai Sáng 15-09-2025 27-10-2025 1 5 5 A.304

30 Năm Chiều 18-09-2025 23-10-2025 7 11 5 A.304

15 Dương Quang Huy Hai Sáng 18-08-2025 22-09-2025 1 3 3 A.201

60 Dương Quang Huy Bảy Chiều 23-08-2025 08-11-2025 7 11 5 B.603

30

30

30

15

30 Hà Mỹ Trinh Hai Chiều 18-08-2025 27-10-2025 7 9 3 A.201

30 Hà Mỹ Trinh Sáu Chiều 22-08-2025 24-10-2025 7 9 3 B.402

30 Ba Chiều 16-09-2025 28-10-2025 7 11 5 A.306

30 Năm Sáng 18-09-2025 23-10-2025 1 5 5 A.304

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

20-08-2025 15-10-2025 1

5 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3
501_DTCB_HK1_25.2

6_CD25CM.DT
Đỗ Mạnh

Ngô Trọng A.401

Dũng

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25TW.TM.CM

Tư Sáng

C
ấ

u
 trú

c m
á

y
 tín

h

2 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4
Trần Xuân Thịnh

5

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CM.DT

Minh3 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4

C
D

2
5

C
M

3

21-08-2025 06-11-2025 7 11

5

5 Trệt B

Quỳnh

Quỳnh

C
D

2
5

T
T

3

Năm Chiều

5 MĐ501286 Vẽ mỹ thuật 3
501_VMT_HK1_25.26

_CD25TT
Võ Thị Yến

5 5 A.201

4 MĐ501281
Nhập môn đa 

phương tiện
3

501_NMĐPT_HK1_25.

26_CD25TT
Võ Thị Yến

Minh 16-10-2025 13 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N2
Ngô Trọng Năm

18-08-2025 10-11-2025 7 11 5Chiều

Sáng 21-08-2025

Trệt B

T
ru

y
ền

 th
ô

n
g

 đ
a

 p
h

ư
ơ

n
g

 tiện

2 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N2
Trần Xuân Thịnh Hai

5 A.401

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25TT

Minh Tư Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1

7 11

5

5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng

Trần Xuân Thịnh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025

3
501_CTMT_HK1_25.2

6_CD25TW.TM.CM

4 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4

T
h

iết k
ế tra

n
g

 w
eb

2 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_25.26

_CD25TW.TM
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

3 MĐ501002 Cấu trúc máy tính

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT2.TW.TM

C
D

2
5

T
W

3



ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
P

h
ò

n
g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT3

C
D

2
5

C
T

3

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

15 Dương Quang Huy Hai Sáng 18-08-2025 22-09-2025 1 3 3 A.201

60 Dương Quang Huy Bảy Chiều 23-08-2025 08-11-2025 7 11 5 B.603

30

30

30

15

30 Đỗ Mạnh Dũng Ba Chiều 16-09-2025 28-10-2025 7 11 5 A.306

30 Đỗ Mạnh Dũng Năm Sáng 18-09-2025 23-10-2025 1 5 5 A.304

15 Lê Thụy Đoan Trang Sáu Sáng 22-08-2025 19-09-2025 4 6 3 A.301

60 Lê Thụy Đoan Trang Sáu Chiều 29-08-2025 14-11-2025 7 11 5 B.602

60 Ba Chiều 19-08-2025 28-10-2025 7 10 4

25 Năm Chiều 21-08-2025 30-10-2025 7 10 4

20

3 30
Nguyễn Thị 

Thanh 
Giang

30
Nguyễn Thị 

Thanh 
Giang

30

15

15 Lê Thụy Đoan Trang Sáu Sáng 22-08-2025 19-09-2025 4 6 3 A.301

60 Nguyễn Đình Hoàng Năm Sáng 28-08-2025 13-11-2025 1 5 5 B.603

60 Ba Chiều 19-08-2025 28-10-2025 7 10 4

25 Năm Chiều 21-08-2025 30-10-2025 7 10 4

20

30

30

30

15

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

5Ba Sáng 19-08-2025 21-10-2025 5 A.207

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Minh 14 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N3
Ngô Trọng

18-08-2025 10-11-2025 7 11 5 B.103

Bài tập/Thảo luận/Kiến tập không lên lớp

3 MĐ501026

Thiết kế hình ảnh 

với Adobe 

Photoshop

3
501_TKHSVAP_HK1_

25.26_CD25.ĐH4
Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai Chiều

C
D

2
5

D
H

4

T
h

iết k
ế đ

ồ
 h

ọ
a

2 MH501154 Nhập môn đồ họa 5
501_NMĐH_HK1_25.

26_CD25.ĐH
Bùi Thiên Ân

A.302

A.207

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25ĐH4

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Sáng 19-08-2025 21-10-2025 1 5 5

5 B.402

4 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N3
Ngô Trọng Minh Ba

Năm Sáng 21-08-2025 06-11-2025 1 5

T
h

iết k
ế đ

ồ
 h

ọ
a

2 MH501154 Nhập môn đồ họa 5
501_NMĐH_HK1_25.

26_CD25.ĐH
Bùi Thiên Ân

A.302

Bài tập/Thảo luận/Kiến tập không lên lớp

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25ĐH3

C
D

2
5

D
H

3

3 MĐ501026
Thiết kế hình ảnh 

Adobe Photoshop

501_TKHAAP_HK1_2

5.26_CD25ĐH3

A.401

5 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3
501_DTCB_HK1_25.2

6_CD25CM.DT

Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1 5Tư

Trệt B

3 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng Minh

Chiều 21-08-2025 06-11-2025 7 11

5

5Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4
Trần Xuân Thịnh Năm

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CM.DT

C
D

2
5

D
T

1

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ k

ỹ
 th

u
ậ

t đ
iều

 

k
h

iển
 v

à
 tự

 đ
ộ

n
g

 h
ó

a

2 MH502001



ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
P

h
ò

n
g

L
ớ

p

N
g
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1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT3

C
D

2
5

C
T

3

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 4 6 3 A.301

60 Dương Quang Huy Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5 B.603

35 Hai Chiều 15-09-2025 10-11-2025 7 11 4 A.301

30 Tư Chiều 17-09-2025 12-11-2025 7 11 4 A.207

30 Võ Thị Hiền Nhi Năm Sáng 18-09-2025 06-11-2025 1 4 4 A.401 

30 Võ Thị Hiền Nhi Sáu Sáng 19-09-2025 31-10-2025 1 4 4 A.401 

30

30

30

15

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 4 6 3 A.301

60 Dương Quang Huy Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5 B.603

35 Hai Chiều 15-09-2025 10-11-2025 7 11 4 A.301

30 Tư Chiều 17-09-2025 12-11-2025 7 11 4 A.207

30 Võ Thị Hiền Nhi Năm Sáng 18-09-2025 06-11-2025 1 4 4 A.401 

30 Võ Thị Hiền Nhi Sáu Sáng 19-09-2025 31-10-2025 1 4 4 A.401 

30

30

30

15

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 4 6 3 A.301

60 Dương Quang Huy Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5 B.603

35 Hai Chiều 15-09-2025 10-11-2025 7 11 4 A.301

30 Tư Chiều 17-09-2025 12-11-2025 7 11 4 A.207

30 Võ Thị Hiền Nhi Năm Sáng 18-09-2025 06-11-2025 1 4 4 A.401 

30 Võ Thị Hiền Nhi Sáu Sáng 19-09-2025 31-10-2025 1 4 4 A.401 

30

30

30

15
5 A.401

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Tư Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1 5

C
D

2
5

L
G

3

11 5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng Minh

Thịnh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025 74 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4
Trần Xuân

Khoa

3 MH502009 Nguyên lý kế toán 3
502_NLKT_HK1_2526

_CD25.Đ1

2 MH502006 Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK1_252

6_CD25.Đ1
Nguyễn Đăng

A.401

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25KT

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Minh

L
o

g
istics

20-08-2025 15-10-2025 1

7

5 5

Trệt B11 5

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng

MH502009 Nguyên lý kế toán 3
502_NLKT_HK1_2526

_CD25.Đ1

MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4

C
D

2
5

K
T

2

Thịnh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025

Khoa

Trần Xuân

Tư Sáng

K
ế T

o
á

n

2 MH502006 Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK1_252

6_CD25.Đ1
Nguyễn Đăng

3

4

5 5 A.401

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25KT

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Minh Tư Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1

Q
u

ả
n

 trị k
in

h
 d

o
a

n
h

2 MH502006

11 5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng

Thịnh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025 74 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4
Trần Xuân

Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK1_252

6_CD25.Đ1
Nguyễn Đăng Khoa

3 MH502009 Nguyên lý kế toán 3
502_NLKT_HK1_2526

_CD25.Đ1

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25KT

C
D

2
5

Q
T

3
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Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25CT3

C
D

2
5

C
T

3

C
ô

n
g

 n
g

h
ệ T

h
ô

n
g

 tin

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 4 6 3 A.301

60 Dương Quang Huy Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5 B.603

35 Hai Chiều 15-09-2025 10-11-2025 7 11 4 A.301

30 Tư Chiều 17-09-2025 12-11-2025 7 11 4 A.207

30 Võ Thị Hiền Nhi Năm Sáng 18-09-2025 06-11-2025 1 4 4 A.401 

30 Võ Thị Hiền Nhi Sáu Sáng 19-09-2025 31-10-2025 1 4 4 A.401 

30

30

30

15

15 Nguyễn Đình Hoàng Ba Sáng 19-08-2025 23-09-2025 4 6 3 A.301

60 Dương Quang Huy Sáu Chiều 22-08-2025 07-11-2025 7 11 5 B.603

35 Hai Chiều 15-09-2025 10-11-2025 7 11 4 A.301

30 Tư Chiều 17-09-2025 12-11-2025 7 11 4 A.207

30 Võ Thị Hiền Nhi Năm Sáng 18-09-2025 06-11-2025 1 4 4 A.401 

30 Võ Thị Hiền Nhi Sáu Sáng 19-09-2025 31-10-2025 1 4 4 A.401 

30

30

30

15
A.401

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1 5 5

5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng Minh Tư

Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025 7 11MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4
Trần Xuân Thịnh

T
h

ư
ơ

n
g

 m
ạ

i đ
iện
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2 MH502006 Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK1_252

6_CD25.Đ1
Nguyễn Đăng Khoa

3 MH502009

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25KT

C
D

2
5

T
D

1

Nguyên lý kế toán 3
502_NLKT_HK1_2526

_CD25.Đ1

4

5 A.401

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Tư Sáng 20-08-2025 15-10-2025 1 5

11 5 Trệt B

5 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2
502_KNM1_HK1_25.2

6_CD25.N4
Ngô Trọng Minh

Thịnh Năm Chiều 21-08-2025 06-11-2025 74 MH502001 Giáo dục thể chất 2
502_GDTC_HK1_25.2

6_CD25.N4
Trần Xuân

Khoa

3 MH502009 Nguyên lý kế toán 3
502_NLKT_HK1_2526

_CD25.Đ1

2 MH502006 Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK1_252

6_CD25.Đ1
Nguyễn Đăng

1 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_25.26_C

D25KT

C
D

2
5

M
K

3

M
a

rk
etin

g


